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Thông điệp nãm học 2016 - 2017 của Hiệu trưởng
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KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Dồng Tháp, ngày 26 tháng 9 năm 2016

BƯỚC vào nãm học 2016 -  2017, toàn thể công chức, viên chúc và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp 
đoàn kết và quyết tâm thỉ đua giảng dạy, học tập, nghiên cúu với chủ đề năm học: “Nâng cao chắt lượng đội ngũ, 
tùng bước quềc tề hóa hoạt dộng đào tạo”, tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Nâng cao nỉng lực của Trường về: chát lượng dội ngũ công chúc, vỉẽn chúc, cán bộ quản lý và quản trị hệ thống, 
cd sở vặt chắt thiết bị.
2. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và kết nổi với đdn vị tuyển dụng lao động, cd quan quản lý giáo dục các cắp, 
cdsd giáo dục phổ thõng.
3. Đầu tư cho kiểm định chắt lượng giáo dục và đổi mới tuyển sinh, nhằm dào tạo nguồn nhãn lực chắt lượng cao, 
hướng đến mô hình cd sở giáo dục đại học tự chủ.
4. Phát ừiển nguồn học liệu mô, dựa trên nền tẳng cõng nghệ thõng tin, tham gia t í  chức bồi dưỡng thường xuyên 
cho giáo viên và cán bọ quẳn lý cú sở giáo dục phể thông ở khu vực Đòng bằng sông Cửu Long.
5. Tiếp tục xây dựng và phát triển vãn hóa nhà ừường, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, quảng bá 
và giới thiệu hình ảnh nhả trường.

NGƯT.PGS,TS. NGUYÊN VÂN ĐỆ
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1 Sứ mệnh - Tâm nhìn - Hệ giá trị cốt lõi• m

Đào tạo nguồn nhân lực trình dộ cao, da lĩnh vực, trong dó khoa học giáo dục và dào tạo giáo viên là nòng cốt; 
nghiên cúu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh té - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TẰM NHÌN

Trở thành trung tâm dào tạo và nghiên cúu có chắt lượng, có uy tín ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 
là một trong số trường đại học dào tạo giáo viên chất lượng cao của Việt Nam.

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hệ giá trị cốt lõi hay các nguyên tác, niềm tin cd bản dể định hưđng hành vi, quan hệ và ra quyết định 
của Trường Đại học Đồng Tháp là: Coi trọng chất lượng, Khuyến khích sáng tạo, Thúc dẩy hợp tác, ủng hộ trung thực 
và Đề cao trách nhiệm.

Coi trọng Chắt lượng: Nâng cao chất lượng luôn có quan hệ dền sự sống còn của Trường Đại học Đồng Tháp. Văn hóa 
của Trường Đại học Đồng Tháp là văn hóa coi trọng chất lượng và tạo động lực làm việc vì chất lượng. Nhà trường, các ddn vị, 
các cá nhân dều phải phấn đấu để nâng cao chất lượng dào tạo, chất lượng nghiên cúu và chất lượng các dịch vụ cộng dồng.

Khuyến khích Sáng tạo: Sáng tạo vừa là bản chất vừa là mục tiêu của trường dại học. Sáng tạo dể phát triển. 
Trường Đại học Đồng Tháp phải xây dựng văn hóa sáng tạo trong mọi hoạt động của mình. Sáng tạo luôn được khuyến khích, 
nuôi dưỡng và thúc đẩy.

Thúc dẩy HỢp tác: HỢp tác là cùng nhau suy nghĩ, hành dộng và chịu trách nhiệm. HỢp tác tạo nên sức mạnh và dẫn 
dến thành công. Chính sự kết hợp hài hòa các lợi ích là cú sở quan trọng tạo nên sự đồng thuận và thúc đẩy sự húp tác. 
Trường Đại học Đồng Tháp luõn thúc dẩy sự húp tác và coi húp tác là một giá trị cd bản.

ủng hộ Trung thực: Trung thực là một đức tính cần phải có, quan trọng đối với tất cả mọi người, dối với các thành viên 
trong trường đại học thì đó là một dúc tính càng quan trọng và phải được đặt lẽn hàng đầu. Trường Đại học Đồng Tháp dề cao 
văn hóa trung thực, dặc biệt là trung thực trong giảng dạy, nghiên cúu, học tập, thi cử.

Đề cao Trách nhiệm: Văn hóa của Trường Đại học Đồng Tháp là văn hóa trách nhiệm. Quyền tự chủ càng cao 
thì trách nhiệm càng lớn. Nhà trường, các ddn vị, các cá nhãn đều phải có trách nhiệm cao trong các hoạt động, 
nhiệm vụ của mình.
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Logo Trường Dại học Đồng Tháp ĩ

Logo Trường Đại học Đòng Tháp hình tròn có 02 phần:
■ Phần vòng tròn bên ngoài: Nền xanh chữ tráng, phía trẽn 

có dòng chữ Tiếng Việt: Đại học Đồng Tháp, Size: 18, phông chữ: HP- 
copper, phía dưới là dòng chũ Tiếng Anh: Dong Thap University, Size 
16, phông chữ HP-copper.

- Phần họa tiết bên trong vòng tròn mang tính khái quát cao, 
có thể diễn dạt theo nhiều cách khác nhau. Sau dây là một sỗ cách 
diẽn dạt chủ yếu:

+ Họa tiết mô phỏng hình tượng chiếc máy bay phản lực 
dang bay cao trên bầu trời, tượng trưng hình ảnh Trường Đại học 
Đòng Tháp đang trẽn đà phát triển vượt bậc, bền vững, ổn dịnh 
vè mọi mặt;

+ Họa tiết mô phỏng hình tượng chim Hồng Hạc (Sếu dầu dỏ) 
dang dang rộng dõi cánh bay trẽn trời cao, tượng trưng hình ảnh 
Trường Đại học Đồng Tháp đang cất cánh bay lên trẽn bầu trời tri thức 
của nhân loại, biết gạn dục, khdi trong, vững buớc đi lẽn 
trên con dường hội nhập và phát triển;

+ Họa tiết mô phỏng con thuyền dang căng buồm lướt sóng 
tiến về phía trước, tượng trưng hình ảnh Trường Đại học Đồng Tháp 
bên bâ sõng Tièn Giang hiền hòa, thơ mộng dang vưdn mình vững bước 
di tới chân trời khoa học;

+ Họa tiết mô phỏng ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa của sự 
kết hdp hài hòa giữa truyền thống và hiện dại, tượng trưng hình ảnh 
Trường Đại học Đồng Tháp biết kế thừa và phát huy truyền thống 
hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và vùng Đòng bằng 
sông Cửu Long nói riêng trong cuộc dấu tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc; truyền thống văn hóa của dân tộc cũng như tiếp thu 
nhũng tinh hoa vãn hóa của nhân loại dể đào tạo ra dội ngũ cán bộ 
vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp úng sự phát triển ngày càng cao 
của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước.

+ Họa tiết mõ phỏng vùng Đồng bằng sõng Cửu Long bổn mùa 
cây xanh, hoa thdm, quả ngọt phát triển trẽn nền dát phù sa màu mã 
tượng trưng cho súc trẻ của Trường Đại học Đồng Tháp luôn nhận 
dược sự quan tâm, lãnh dạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các ban, ngành doàn thể; của nhân dân 
đang ưdm mầm tài năng cho đất nước, góp phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tẾ - xã hội, sự phồn thịnh của đất nước 
và của khu vực.

Nội dung Logo thể hiện ý nghĩa:
Trường Đại học Đồng Tháp dã, dang và sẽ phát triển ổn định, bền vững về mọi mặt, để thực hiện nhiệm vụ 
chiền lược cd bản là: Đào tạo và nghiên cứu khoa học trẽn nèn tảng dội ngũ cán bộ, giảng viên, 
công nhân viên có trình dộ cao, cùng cd sỏ vật chắt, trang thiết bị chuẩn hóa và hiện dại hóa; vững bước 
trên con dường hội nhập -  phát triển và vưún đến tầm cao mới.
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Ca khúc truyền thống r

'Đại học Đồng Tháp mái trường tôi yêu"
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Chính sách chổt lượng ĩ

PHƯƠNG CHÂM

LẤY CHẤT LƯỢNG LẰM ĐAU■

Hiệu trưởng cùng toàn thể cõng chức, viên chúc và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp cam kết thực hiện những 
nguyên tắc sau dây:





Ban Thường vụ Đỏng ủy

NGUYỄN VAN ĐỆ
Bí thư Đảng ủy
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Lãnh đạo Trường

NGUT.PGS,TS. nguyễn va n  đệ
Hiệu trưởng

TS.GVC. PHẠM MINH GIẢN TS.GVC. LUÚNG THANH TÂN ThS.GVC. võ THANH TÙNG 
Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng
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1 TS. Huỳnh MộngTuyền Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục Chủ tịch Hội đồng

2 TliS. Trướng Tắn Đạt Bí thư Đoàn ừường, Phụ trách Phòng Tổ chúc cán bọ Thư ký Hội đòng

3 TS. Nguyễn Viết Đũng Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc cd quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy viên

4 NGƯT.PGS,TS. Nguyễn Vãn Đệ Bí thư Đẳng úy, Hiệu triiống Trường Đại học Đồng Tháp ủy viên

5 TS.GVC. Phạm Minh Giản Phó Bí thư Đẳng ủy, Phó Hiệu ưưồng Trường Đại học Đồng Tháp ủy viên

6 TOS.GVC. Vỗ Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp ủy viên

7 TS.GVC. Lương Thanh Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đòng Tháp ủy viên

8 TS.GVC. Dương Huy Cẩn Thường vụ Đàng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Đòng Tháp ủy viên

9 ThS. Trằn Thanh Liêm Giám dốc Sỗ Giáo dục và Đào tạo Đằng Tháp ủy viên

10 TS. Huỳnh Minh Tuắn Giám dốc Sỗ Khoa học và Cõng nghệ Đồng Tháp ủy viên

11 ThS. Nguyên Vãn Định Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười, Đồng Tháp ủy viên

12 CN. Nguyễn Minh Dục Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính ủy viên

13 PGS,TS. Trần Quang Thái Trưởng phòng Đào tạo ủy viên

14 TS.GVC. Đỗ Minh Hùng Trưởng khoa sư phạm Ngoại ngữ ủy viên

15 TS.GVC. Lẽ Xuân Trường Trưởng khoa sư phạm Toán - Tin ủy viên
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1 NGƯT.PGS,TS. Nguyên Vãn Đệ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp Chủ tịch Hội dồng

2 PGS, TS. Trằn Quang Thái Trưởng phòng Đào tạo Thư ký Hội dồng

3 TS.GVC. Phạm Minh Giản Phó Hiệu trưởng ủy viên

4 TS.GVC. Lưdng Thanh Tân Phó Hiệu trưởng ủy viên

5 ThS.GVC. Võ Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng ủy viên

6 TS.GVC. Nguyễn Văn Bản Trợ lý Hiệu trưởng ủy viên

7 ThS. Trần Thanh Liêm Giám dốc Sô Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp ủy viên

8 TS. Huỳnh MinhTuắn Giám dốc Sỗ Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp ủy viên

9 TS. Nguyễn Dưúng Hoàng Trưởng phòng Đào tạo Sau dại học ủy viên

10 PGS,TS. Lương Văn Tùng Trưởng khoa Sư phạm Lý - Kỹ thuật công nghiệp ủy viên

11 TS.GVC.Trằn Quốc Trị Trưởng khoa sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp ủy viên

12 TS. HỒ Sỹ Tháng Trưởng khoa Tài nguyên và Mõi trường ủy viên

13 TS.GVC. Lẽ Xuân Trường Trưởng khoa sư phạm Toán -Tin ủy viên

14 ThS.GVC. Lẽ Kim Oanh Phụ trách khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội ủy viên

15 TS.GVC. Đỗ Minh Hùng Trưởng khoa sư phạm Ngoại ngữ ủy viên

16 TS.GVC. Dương Huy Cẩn Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non ủy viên

17 TS. Nguyễn Trọng Minh Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch ủy viên

18 TS. Nguyễn Giác Trí Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh ủy viên

19 TS. Huỳnh Mộng Tuyền Trưởng khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục ủy viên

20 ThS.GVC. Nguyên Văn Son Trưỗng khoa Giáo dục thể chắt và Quốc phòng - An ninh ủy viên

21 TS. Trần Thanh Vân Chủ nhiệm chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam ủy viên

22 ThS.GVC. Huỳnh Thị Hồng Vinh Trưởng phòng Khảo thí và Bảo dảm chất lượng dào tạo ủy viên

23 ThS. Cao Dao Thép Trưởng phòng Công tác sinh viên ủy viên

24 CN. Nguyễn Minh Dục Trưởng phòng KẾ hoạch - Tài chính ủy viên

25 TS.GVC. Đó Văn Hùng Trưởng phòng Nghiên cúu khoa học ủy viên

26 ThS. Trần Văn Thọ Trưỗng phòng Hành chính - Tổng hợp ủy viên

27 ThS.GVC. Lê Chánh Trực Giám dốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ủy viên
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HỘI ĐỒNG 
KHOA HỌC VÀ ĐÀO TA0

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỐNG TRƯŨNG

KH0A

Khoa SP Ngoại ngữ 
Khoa SP Toán - Tin 
Khoa SP Lý - KTCN 
Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN 
Khoa SP Ngữ vãn - sử - Địa 
Khoa SP Nghệ thuật 
Khoa GD Chính trị và CTXH 
Khoa GD Thể chất và QP - AN 
Khoa GD Tiểu học - Mầm non 
Khoa QLGD và TLGD 
Khoa Kinh tế và QTKD 
Khoa Tài nguyên và MT 
Khoa Văn hóa - Du lịch

I
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chúc cán bộ 
Phòng Hành chính - Tổng hợp 
Phòng Công tác sinh viên 
Phòng Húp tác quốc tế 
Phòng Đào tạo 
Phòng Thiét bị và XDCB 
Phòng Thanh tra - Pháp ché 
Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT 
Phòng Đào tạo Sau dại học 
Phòng Nghiên cúu khoa học 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Văn phòng Đảng - Đoàn 
Ban Tư vắn sinh viên

ĐOÀN THỂ 
VÀ TỂ CHỨC XÀ HỘI

Công doàn

Đoàn Thanh niên

Hội Cựu chiến binh

Hội Sinh viên

Hội Cựu sinh viên

Hội Cựu giáo chúc

Hội Khuyến học

I
TRUNG TÂM

Trung tâm Thông tin 
Thư viện Lẽ Vũ Hùng 
Trung tâm Quản lý Dịch vụ 
Trung tâm BD Nhà giáo 
Trung tâm NN&TH 
Trung tâm Phân tích Hóa học 
Trung tâm Phát triển 
Văn hóa - Du lịch MẽKông 
Tạp chí Khoa học ĐHĐT

1
TRƯỜNG TRỰC THUỘC

Trường THSP MN Hoa Hồng
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10 Sự kiện nổi bật năm 2016

BQ GIÃO DỤC VÁ ĐAO TẠO
t r ư ờ n g  đ ạ i  h ọ c  đ o n g  t h á p

ISO 900 ) 2008

muocmmsûûim
m m c m c n m H û i i B m m m

- năm 201B
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10 Sư kiên nổi bât năm 2016

Trũờng dang đào tạo 05 chuyên ngành thạc sĩ (Quản lý Giáo dục, Giáo dục học, Ngôn ngữ Việt Nam, 
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ mõn Toán, Hóa lý thuyết và Hóa lý), 17 ngành đào tạo trình độ đại học 
và 12 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, với 10.200 học viên, sinh viên, với 410 học viên cao học; cùng với 
2.700 sinh viên hệ liên thõng, vừa làm vừa học (đến từ 41 tĩnh, thành trong cả nước).

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP

LẺ KHAI GIÀNG
CẮC LÚP DÀO TẠO TRÌNH DỘ THẠC s i KHÓA V B O lt • 2018)

VẢ LÉ TRẠO BANG THẠC si
CHO HỌC VIẼN QUÀN I *  D ị,  m  « 0 »  - 20181

ngày 14 tháng 10 năm 2016

Trüong Đại học Dõng Tháp 
đưdc lựa chọn là một trong 
các cd sở giáo dục đại học có 
vai trò quan ừọng và đặc thù cùa 
cẳ nước cùng tham gia, triển khai 
thực hiện Chương ừình phát triển 
các ừưdng sư phạm để nâng cao 
nãng lực đội ngũ giáo viên, 
cán bệ quản lý cd sở giáo dục 
phổ thõng (ETEP), ề ỉig thời 
tham gia Djí án Hỗ trd đổi môi 
giáo dục pho thõng (RGEP).
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Nhả trường có thêm 02 Phó giáo sư, 
dó là: PGS,TS Trần Quang Thái 
chuyên ngành Triết học và PGS,TS 
Huỳnh Vĩnh Phúc chuyên ngành Vật lý. 
Trường đang có 586 công chức, viên chúc; 
92% giảng viên có trình đệ sau đại học; 
với Phó giáo sư, tiến sĩ: 04 người; tiến sĩ: 74 
người; thạc sĩ: 301 người (có 69 ngiiời 
dang học nghiên cúu sinh; 39 người đả 
và đang học tập, nghiên cúu ở nước ngoài). 
Đặc biệt, nhà trường dang có 11 cặp 
V0 Châng tiến sĩ và nghiên cứu sinh, 
hăng say nghiên cứu khoa học, giảng dạy 
và gắn bó với nhà trường.

;T/iáp, ngày * "  'háno 11 năm !016

HỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DồNG THÁP

Đồng Tháp, ngày 20 tháng I I  năm 2016

MằĩBtnmlSar  ^  £ỀMijF,i[ĩr̂Ê̂r ¿teĩĩĩỊttỊrSaŜ P̂ĩtỊỈỊ̂SHŜy y  H ỉr 1 K* y ~  \ *"V7'j  'Ị N j y  1



Tổng kết 20 năm “Chiến dịch ánh sáng vãn hóa hè”. Năm 1996, “Chiến dịch ánh sáng vãn hóa hè” 
được tổ chức ố Đằng Tháp với lực lượng sinh viên tình nguyện của Trường Cao đầng sư phạm Đồng Tháp 
(nay là Truờng Đại học Đồng Tháp) và Đội Thanh niên tình nguyện Thị xă Cao Lãnh (nay là Thành pho 
Cao Lãnh). Gằn 20 nỉm qua, chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” đã góp phằn phẩ cập, xóa mù chữ cho gằn
800.000 người dân có độ tuổi ừung bình từ 15 đến 60, ở các huyện: Tam Nông, Tháp Mười, Hòng Ngự, 
Tân Hồng, Lấp Vò và Châu Thành.

KY NIỆM 20 NAM CHIEN DỊCH ANH SANG HAN HOA HE (1996 -
N H ÌỈẼ N TÌNH NGUYỆN HÉ TÌNH ĐÔNG THAP NĂM 201B

thàna

VIETNAM PHYSICAL SOCIETTDAI H OC
d u y t a n

LỄ TỔNG KẾT & TRAO GIẢI

CUỘCTHI VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC
LẨNTHỨ ;ix - 2016

BÓ GIÁO DUC VÃ ĐÃO TẠO

o http://olympicvatly2016.duytan.edu.vn
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Hdp tác quổc tế tiếp tục dưdc đẩy mạnh và gặt hái dược nhiều thành quả quan trọng. Bên cạnh 
các đối tác truyền thổng, nhà trường kỷ kết và trao đồi thông tin húp tác với các đdn vị: Trường Đại học 
Hradec Králové (Cộng hòa Séc), Trường Đại học Đại Diệp (Đài Loan), Vãn phòng Kỉnh tế và Văn hóa Đài Bắc 
(Đài Loan), Trường Đại học Miyagi (Nhật Bản), Trường Đại học stenden (Hà Lan), Trường Đại học Cologne 
và Trường Đại học Osnabruck (Cộng hòa liên bang Đúc), Trường Đại học Quốc gia Kyung -Pook (Hàn Quốc).

Tinh cảm gắn bó, niềm tụ hào về truyền thong, vẫn hóa tổ chức đã và dang hình thành, phát triển 
ừong mói ddn vị, túng cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên của nhà trường với hệ giá trị cât lõi 
đã được xác lặp là: Coi ừọng chất lượng, Khuyến khích sáng tạo, Thúc đẩy hdp tác, úng hộ trung thực,
Đê cao trách nhiệm.

B Ọ  G I Á O  D Ụ C  V À  Đ À O  T A O
T R U Ô N G  Đ Ạ I  HỌC Đ O N G  T H ÁP

năiP
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TRƯƠNG ĐẠI HOC ĐỔNG THAP

Những con sô ân tượng

ĐAO TAO

NGHIÊN CỨU KHOA HOC

PHỤC VU CONG ĐONG

C0 Sớ VẬT CHAT VÀ THIÊT BỊ
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QUY MÔ ĐÀO TẠO CẤC TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC 2012 - 2016
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1 Nghiên cứu khoa học

DE TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC 2012 - 2016

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIỀN cứu KHOA HỌC 2012 ■ 2016 I
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BÀI BẤO CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẬP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2012 - 2016
■ ISI ■ Non-ISI

2012 2013 2014 2015 2016

BÀI BÁO CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẬP CHÍ KHOA HỌC TRONG Nước 2012 - 2016
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C h u y ế n  x e  m ù a  X u â n

Nhẳm giúp dỡ, hỗ trd tạo điều kiện 
cho các bạn ĐVTN dân tộc Chăm tiết kiệm 
thời gian và kỉnh phí vê quê sum vằy 
bẽn gia dinh trong ngày Tết cổ truyền 
thiêng liêng; thể hiện sự chăm lo, quan tâm 
của Trường đền các ĐVTN. Đoàn ưường 
đã phổi hợp với nhà trường tẩ chúc 
thành công “Chuyến xe mùa Xuân” lần I 
năm 2016 hỗ trợ chuyến xe miẽn phí 
cho 43 sinh viên dân tộc Chăm quẽ d tĩnh 
Bình Thuận, Ninh Thuận vê sum họp 
cùng gia dinh, vui xuân đón Tết.

N g ô i  n h à  3 . 0 0 0  ĐỔNG

Mô hình ngôi nhà 3.000 đồng 
giúp cho cấc bạn ĐVTN có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn có điều kiện cải thiện 
lại nhà ô dể ẩn dịnh cuộc sống, yên tâm 
học tập. Mồ hình này đ i mang lại nhiều 
ỷ nghĩa nhân văn thiết thực, sâu sắc 
và đã tạo được tiếng vang lớn 
trong cả nước. Với hình thúc đóng góp
3.000 đồng/1 ĐVTN/tháng, các bạn ĐVTN 
đâ xây dựng dược quỹ vđi tổng sỗ tiền 
là 840 triệu đồng. Trong năm 2016, 
Doàn trường đã ừao tặng 04 ngõỉ nhà, 
tẩng trị giá 120 triệu đồng. Tính đến 
thời điểm hiện tại đã trao tặng 36 ngôi nhà 
choĐVTN.
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Cõng tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhỉ đồng luõn dược Đoàn trường, Hội Sinh viên 
quan tâm, chuẩn bị chu đáo với nhiều hoạt động thiết thực như các hoạt động tổ chúc đêm hội 
trăng rằm cho con em công chúc, viên chúc trong Trường, tể chúc ửao tặng 1.500 chiếc đèn 
trung thu cho trề em nghèo trẽn địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Châu Thành, 
huyện Cao Lãnh, huyện Tam Nống.
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Phục vụ cộng đồng

T i ế p  s ứ c  n g ư ờ i  b ệ n h  t ạ i
BỆNH YIỆN ĐA k h o a  

đ ô n g  T h á p

Hoạt đọng này thu hút 30 ĐVTN ngành Cõng tác xã hội 
tự nguyện tham gia túc trực thường xuyên tại bệnh viện 
từ 7h00 đến 10h30 sáng từ thứ Hai đến thú Sáú hàng tuằn. 
ĐVTN hõ trợ trực tiếp cho người bệnh và người thân cua họ 
các hoạt động nhu cung cấp thông tin về quy trình khám chữa 
bệnh; giúp đỗ, chỉ dẫn bệnh nhân và người nhà đi lại, di chuyển 
trong bệnh viện được thuận lợi, nhanh chóng; hỗ ừú người bệnh 
khó khẫn trong vận động; chủ động thăm hối về nhu cầu 
của người bệnh; nhắc nhở việc thực hiện các quy dịnh của 
bệnh viện cho người bệnh và thin nhân như việc 
hút thuổc lá, dừng - đ ỉ - gửi xe đúng nơi quy định; giữ gìn vê sinh 
môi trường; sinh hoạt cá nhân gọn gàng khõng ảnh hưâng đến 
giao thõng đi lai và cảnh quan bệnh viện; góp phần giữ gìn 
mỹ quan của bệnh viện.

C h ư ớ n g  t r ì n h  c ù n g  n ô n g  d â n  b ả o  v ệ  m ô i t r ư ờ n g

Hoạt động của mô hình này là trồng hoa dọc theo 
chẵn đê, bờ ruộng; xây hổ chúa rác; thu gom chai lọ, bao bì 
thuốc bảo vệ thực vặt đã qua sử dụng; tẩ chúc tập huấn các 
biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, vai trò của thiên địch trên 
ruộng lúa và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.
Bằng những việc làm thiết thực như ừồng dược hdn 6.500 cây 
các loại hoa sao nhái, hướng dương, mề, dậu bấp, trâm ẩỉ 
với chiều dài hún 2km; xây 08 hồ chứa rác theo tuyến lệ 
nội dòng núi thực hiện mô hình, diện tích mõi ho 1x1 m, 
cao 0,8m và có nấp đậy. Ngoài ra, ĐVTN cùng nông dãn ra quân 
thu gom dược hdn 80kg chai lọ, bao bì thuốc bẳo vệ thục vặt 
đã qua sử dụng; tập huấn hướng dẫn nông giúp nông dân 
xác định đúng đối tượng dịch hại, mật sổ thiên dịch và 
chĩ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khỉ thật cần thiết, góp phần 
làm giảm chỉ phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Góp phần bảo vệ 
môi trường, đặc biệt là mõi trường nõng thôn, kiến tạo 
hệ sinh thái nồng nghiệp khôe và da dạng.
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Chiến dịch Mùa hè xanh 2016 
thu hút 703 ĐVTN tham gia, được 
triển khai rộng khắp 8 huyện, thị, 
thành trong và ngoài tĩnh 
ĐỀng Tháp: Tam Nông, Châu Thành, 
Thanh Bình, Tháp Mưdi, Cao Lãnh, 
TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc, huyện 
Mồ Cày Bắc - Bên Tre và huyện 
u Minh - Cà Mau. Sau mợt tháng 
triển khai, thực hiện chiến dịch, 
các hoạt động đã mang lại hiệu quả 
thiết thực và nhận dược nhiều 
tình cẳm tích cực tú người dãn 
địa phương.

C h ư ớ n g  t r ì n h  T i ế p  s ứ c
MÙA THI

Đồng hành chia sẽ nôi lo, động viên tinh thần, hô trợ 
tìm nhà trọ giúp đỡ các sĩ tử trong kỷ thi THPT 
QuẾc gia 2016 và khi đến nhập học tại Trường Đại học 
Đồng Tháp. Chũdng ừình Tiếp sđc mùa thi, tiếp sức 
đến ừưông nhiều nẫm liền do Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên tổ chúc đạt hiệu quả cao. Năm 2016, 
chướng trĩnh này đã hõ trợ tư vắn cho hdn 16.000 lượt 
thí sinh, phụ huynh; khẳo sát, giới thiệu hún 300 chó 
trọ miễn phí, 1.200 chõ nghỉ giá rẻ tại Kí túc xá 
và các nhà nghĩ với giá từ 30.000 đền 50.000 đồng 
cho cả dợt; tặng 4.500 suắt ăn miễn phí; 100 thùng 
nước suoi 21 lít, 3.000 chai suối loại 350ml, 30.000 
viên sùi Bocalex, 100 thùng nước giải khát PepsiCo, 
5 dội hình với 20 xe máy tình nguyện hõ trợ hdn 1.000 
lượt thí sinh. Đặc biệt, dội hình cùng bạn đi thi dã 
phối hdp với chính quyền dịa phưdng, đoàn thể, nhắt là 
lực lüdng cõng an khu vực dã tiến hành 10 lượt 
thăm hỏi dộng viên tỉnh thằn thí sinh tại 70 nhà trọ, 
nhà nghĩ trẽn dịa bàn TP Cao Lãnh. Qua dó phát hiện 
và hỗ ỪỢ kịp thời cho các ỪUỜng húp thí sinh 
khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được về ndi 
ăn nghĩ giá rẻ, suắt cơm miễn phí, đũa rước trong 
thời gian dụ thi.

— —  ĩl. ~~-----------------  « t e .   Ü. -----— J - ---------------—-------------— —--------------- —-------------— ' ***~
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Phục vụ cộng đồng ĩ

HOẠT đ ộ n g  k ỳ  n g h ỉ  x a n h  
VÀ N g à y  C h ủ  n h ậ t  x a n h

Phát huy tinh thằn xung kích 
tình nguyện vì cộng đồng thông qua 
hoạt dộng kỳ nghỉ xanh, Chủ nhật xanh 
như tể chức thăm hồi, giúp đỡ các hộ 
gia đinh chính sách, gia dinh neo đdn; 
vệ sinh môi trường; đóng góp ngày công 
cùng với địa phưdng tu sửa các 
tuyến dưởng nông thôn... Trong nãm 2016, 
toàn trường có 42 kỳ nghỉ xanh, tham gia 
27 buểi Chủ nhật xanh thu hút hơn 6.000 
lượt sinh viên tham gia.

KY NIỆM 20 NAM CHIÊN DỊCH ANH SANG m HOA HE (1996 -  2016)  
I  M Ì Ì N U Ú I E  CHIÊN DỊCH THANH NIÊN TINH NGUYỆN HE TINH ĐONG m m  2016

C h ư ơ n g  t r ì n h  k ỷ  n iệ m  2 0  N Ả M  Á N H  SÁN G  VĂN HÓA HÈ

Nhẳm tổng kết và tuyên duơng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào tình nguyện, Đoàn trường phoi hợp Tĩnh Đoàn 
tổ chức hoạt động Kỷ niệm 20 nỉm Ánh sáng vẫn hóa hè, thu hút 1.000 ĐVTN tham gia, vđi nhiều hoạt động trải nghiệm 
bổ ích, tạo điều kiện giao lưu, học hối lần nhau giữa các bạn sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng ừong khu vực 
phía Nam.



2012 2013 2014 2015

■  Tién sĩ ■  Thạc sĩ ■  Đại học
2016
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Cơ sỏ vạt (hất vò thiết bị
•  i

DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG•  •  •

■  Hội trường, giảng đường, phòng học các loại

■  Thư viện

■  Phòng thực hành máy tính

■  Phòng học ngoại ngữ

■  Phòng thí nghiệm

■  xưởng thực hành

■  Nhà da năng

■  Ký túc xá

■  Phòng làm việc



BAO cao THUONG MÊN 2016

1 Báo cáo tài chính

BIỂU ĐỐ MÔ ĨẲ  CẤC NGUỒN KINH PHÍ NẪM 2016

■  Ngân sách Nhá rước ■  Kỉnh phi CTMT Quốc Gia
■  Ngân sách chi Đầu tư XDCB ■ Thu sự nghiệp

BIỂU ĐỒ MÕ TÀ CHI CHO NGHIÊN cứu KHOA HỌC 
TRONG TỔNG NGÂN SÁCH NHẢ Nước Được CẤP NAM 2016

1 .4 0 6

6 6 .2 9 3

■  Ngân sách Nhà rước ■ Chi NCKH
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BIẾU ĐỐ MÔ TẢ CHI CHO XẲY DỰNG co BẢN NĂM 2016
BIỂU ĐỒ Mú TẢ CHI CHO XÂY DựNG cd BẢN 

TRONG TỔNG NGUỐN THU sự NGHIỆP NAM 2016

12.000

62.700

■ Thu Sự nghiệp ■ Chi XDCB
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KYKÊTHOPĨAC
Trường Đại học Hradec Králové - Cộng hòa Séc, do Tiến sĩ Pavel Zikl, Viện trưởng làm trưởng đoàn, đả đễn thăm 

và làm việc tại Trường Đại học Đồng Tháp. Tại buổi làm việc, hai Trường dã ký Bản ghi nhớ hợp tác về việc trao dổi giảng viên,
trao đẩi sinh viên ngành Giáo dục Mằm non và Giáo dục Tiểu học.
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g í a ạ s Chương trình Giới thiệu văn hóa dãn tộc 
Trung tâm nghiên cúu Vũ đạo truyền thống
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Hoạt động hợp tác quốc tế
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Giao liỉu sinh viên giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Miyagi.

Dong Thap, Sept 20'", 2016

tiếp cộn công nghệ tìén tiến.
Củng cố và nâng coo chất lượng 
giáo dục phổ thông

L  irnttfaiifrO tilw Dáng Mil Ih Itoỉ YIIII IETWEEN MIYAGI UNIVERSITY, JAPAN 

AND

DONG THAP UNIVERSITY, VIET NAM
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Hoạt động hợp tác quốc tế

HOẠT ĐỘNG GIAO Lưu• *

Giáo sư Jo Huyn Mỉ, Trường Dại học Quốc gia Kyung - Pook, Hàn Quốc chia sẽ kinh nghiệm giẳng dạy và nghiên cúu Địa lỷ.
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Dự án hdp tác với Trường ĐH Wageningen và doanh nghiệp Hà Lan
■ Tên dự án: Fresh Academy (Dự án thành lập Học viện Fresh Academy - Học viện 
dào tạo các chuyên gia về lĩnh vực nõng nghiệp chất lượng cao tại Sa Đéc).
■ Thôi gian thực hiện: 4/2015 -  3/2017
- Nguồn vốn: Chính phủ Hà Lan.

Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai doạn 2008 - 2020
■ Tên dề án: Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai doạn 2008 - 2020
- Thời gian thực hiện: 2012 -  2020
■ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
- Nguồn vốn: Chính phủ Hà Lan.

< < 2
3»

Đề án thực hiện Chưdng trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao nãng lực 
đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cd sỗ giáo dục phổ thông (ETEP)
- Tên dè án: Chưdng trình phát triển các trilờng sư phạm dể nâng cao năng lực dội 
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cd sở giáo dục phổ thông (ETEP)
■ Thôi gian thực hiện: 2016 -  2030.
- Nguồn vốn: vốn vay từ Ngân hàng Thề giđi của Chính phủ.

Dự án Xây dựng năng lực trong lĩnh vực giáo dục dại học dể hó trợ việc hiện dại, tiếp cận, và 
quốc tế hóa giáo dục dại học d các nước dổi tác (Erasmus +)
- Tên dự án: Xây dựng năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học để hó trợ việc hiện dại, tiếp 
cận, và quốc té hóa giáo dục dại học ỏ các nước dối tác (Erasmus +)
-Thãi gian thực hiện: 2016 -  2019.
■ Nguồn vốn: Erasmus-Plus và EU.

Đề án Tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo giáo dục ở ĐBSCL
- Tên dè án: Tăng cường năng lực quản lý và lãnh dạo giáo dục ở ĐBSCL 
■ Thôi gian thực hiện: 2016 -  2018
- Nguồn vốn: Từ dự án FCB và sự đóng góp của các ddn vị phối hợp.

^ ữ ữ tỊT íỊ
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1 Danh sách cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phdn vàng của tính Đồng Tháp

STĨ HỌVÀTẼN DON VI HUYỆN, THỊ KHỐI NAM HỌC KHÓA DÀO TẠO

1 Nguyễn Thỉ Hòng Lân MG Bình Phú Huyện Tân Hồng Mằm non 2002 - 2003 2002 -2005
2 Vo Thị Kim Hưtíng MN Thị trấn Lấp Vò Huyận Lắp Vò Mầm non 2002 - 2003 2003-2005
3 Nguyễn Lạc Như Loan M N BCSenHông TP. Sa Đéc Mầm non 2002 - 2003
4 Nguyễn Thúy Phượng M N N TBC TP Cao Lãnh TP. Cao Lãnh Mằm non 2002 - 2003
5 Đào Thi Ròi MN BC Bông Sen Huyện Cao Lãnh Mằm non 2002 - 2003 2008 -2010
6 Lỗ Kim Trình MN Hoa Mai TP. Sa Đéc Mầm non 2002 - 2003 2005 -2007
7 Nguyễn Thị Hiuần MN Hoa Hòng Huyện Châu Tliành Mầm non 2003 - 2004 1999-2001
8 Võ Thị Minh sưdng MN Tràm Chim Huyện Tam Nông Mằm non 2003-2004 1990- 1991
9 Đặng Hữu Hạnh Dung MN BC Sen Hồng TP. Sa Đéc Mằm non 2003 -2004
10 Nguyễn Thị Kim Nguyệt Nhà ừả 1 /6 TP. Cao Lãnh Mầm non 2004 - 2005
11 Trần Tliị Mỹ Lệ MN BC Bông Sen Huyện Cao Lành Mầm non 2004 - 2005 2008 -2010
12 Nguyễn Thị Mỹ Châu MN Vĩnh Thạnh Huyện l i p  Vò Mầm non 2004 - 2005 2007 - 2009
13 Đo Thị Hải MG Tãn Phú Huyện Thanh Bình Mằm non 2004 - 2005 1995- 1997
14 Văng Thị Hdp MG Tân Thành Huyện Lai Vung Mằm non 2007 -2008 2000 - 2002
15 Bùi Minh Phụng MN Trâm Chim Huyện Tam Nông Mầm non 2007 - 2008 2006 -2010
16 Lẽ Thị Ái Nguyên MN Sen Hồng TP. Sa Đéc Mằm non 2009 -2010 2004-2007
17 Phạm Thị Tâm MN Sen Hồng TP. Sa Đéc Mằm non 2009 -2010 2008 - 2010
18 Huỳnh Thị Bá Trang MN Mỹ An Hưng B Huyện Lắp Vò Mầm non 2009 -2010 2006 -2009
19 Nguyễn Mai Phưdng MN Hông Gấm TP. Cao Lãnh Mầm non 2009 -2010 2007 -2010
20 Phạm Thị Hòng Liên MN Hồng Gấm TP. Cao Lãnh Mầm non 2009 -2010
21 Trằn Thị Anh MN Sen Hòng TP. Sa Đéc Mầm non 2009 -2010
22 Huỳnh Thị Huyền Trân MN Phú Đúc Huyện Tam Nông Mẳm non 2011 -2012 2006 -2010
23 Huỳnh Ngọc Thũy Trang MN An Long Huyện Tam Nõng Mầm non 2011 -2012
24 Hò Thúy Liễu MN Hoa Sen TP. Sa Đéc Mằm non 2011 -2012
25 Nguyễn Thị cẩm Vân M N M ỹQ uỷ Huyện Tháp Mười Mầm non 2011 -2012
26 Phùng Kim Thanh MG My Thọ B Huyện Cao Lãnh Mầm non 2011 -2012 2008 -2010
27 Đào H iị Lan MG Bâng Sen Huyện Cao Lãnh Mầm non 2011 -2012 2002 - 2004



TRƯƠNG ĐẠI HOC ĐỔNG THAP

Danh sách cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng của tỉnh Đồng Tháp

STT HỌ TÊN ĐdN VỊ HUYỆN, THỊ LỚP NAM KHÓA HỌC

1 Nguyễn Quốc Hiếu TH Tân Hộ Cd 1 Huyện Tân Hồng 5 2000 - 2001 1 9 9 4 - 1997
2 Trằn Thị Vẹn TH Thị trấ n  1 Huyện Thanh Bình 1 2000 - 2001 1 9 9 3 -1 9 9 5
3 Nguyên Thị Thu Nên TH Thực hành sư phạm TP. Cao Lãnh 5 2000 - 2001 1 9 9 2 - 1994
4 Võ Thị Thùy Trang TH Trưng vưdng TP. Sa Đéc 4 2003 - 2004 1991 - 1994
5 Võ Huỳnh Hồng Thu TH Phú Thọ A Huyện Tam Nông 1 2003 - 2004 1991 - 1994
6 Ngô Thị Ngân Loan TH Nha Mân 1 Huyện Châu Thành 5 2003 - 2004 1 9 9 2 - 1994
7 Đo Thị Hốt TH Thực hành Sư phạm TP. Cao Lãnh 1 2003 - 2004 2 0 0 4 -2 0 0 6
8 Dương Thành Ân TH Đốc Binh Kiều 1 Huyện Tháp Mười 4 2003 - 2004 1991 -1 9 9 3
9 Nguyễn Ngọc Trâm Thuy TH Phú Long Huyện Châu Thành 5 2005 - 2006 1 9 9 9 -2 0 0 2

10 Lê Thị Anh TH Lẽ Quý Đôn TP. Cao Lãnh 4 2005 - 2006 1 9 9 0 -1 9 9 3
11 Võ Ngọc Anh TH Thị trá n  Lai Vung Huyện Lai Vung 4 2005 - 2006
12 Trần Thị Phi TH Trằn Thị Bích Dung Huyện Tháp Mười 3 2005 - 2006 1991 -1 9 9 3
13 Đặng Thị Linh Tuyền TH Kim Đống TP. Sa Đéc Âm nhạc 2005 - 2006 2000 - 2003
14 Lý Thị Diễm Thúy TH Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh 1 2007 - 2008 1999 - 2001
15 Trần Thị Mai YẾn TH Phú Đièn 1 Huyện Tháp Mười 4 2007 - 2008 1 9 9 4 - 1997
16 Võ Thị Thảo Ánh TH Tân Công Sính B Huyện Tam Nông 4 2007 - 2008 1999 - 2001
17 Võ Thỉ Hièn TH An Hòa c Huyện Tam Nông 4 2007 - 2008 1999 - 2001
18 Nguyễn Cao Xuân Trang TH Tân Quới 2 Huyện Thanh Bình 5 2007 - 2008 1998 - 2001
19 Trằn Minh Phước TH Long Khánh A Huyện Hồng Ngự Âm nhạc 2007 - 2008 1 9 9 6 -1 9 9 9
20 Nguyễn Thị Thanh Thúy TH Nguyễn Khuyến TP. Cao Lãnh Mỹ th u ậ t 2007 - 2008 2001 - 2003
21 Trần Thị Minh Huệ TH Thực hành Su phạm TP. Cao Lãnh Thể dục 2007 - 2008 1997 - 2001
22 VUdng Thuận Thảo TH Thị trá n  Mỹ Thọ 2 Huyện Cao Lãnh Tiếng Anh 2007 - 2008 1999 - 2001
23 Nguyễn Thị Kiều TH Phú Thuận B I Huyện Hồng Ngự 1 2008 - 2009 1998 - 2001
24 Nguyễn Phước Lộc TH Đốc Binh Kiều 1 Huyện Tháp Mười 1 2008 - 2009 1 9 9 9 -2 0 0 2
25 Lê Thị Bé Tư TH Bình Hàng Tây 1 Huyện Cao Lãnh 1 2008 - 2009 2 0 0 8 -2 0 1 0
26 Lê Ngọc Long TH Lý Thường K iệt TP. Cao Lãnh 2 2 0 1 0 -2 0 1 1 1 9 9 6 -1 9 9 9
27 Lê Thị Thùy Linh TH Tan Quới 2 Huyện Thanh Bình 3 2 0 1 0 -2 0 1 1 1 9 9 7 -2 0 0 0
28 Bùi Thị Cẩm Hường TH Cái Tàu Hạ 1 Huyện Châu Thành 4 2 0 1 0 -2 0 1 1 2002 - 2005
29 Huỳnh Thị YẾn Nhi TH Tân Phú Trung 1 Huyện Châu Thành 1 2 0 1 2 -2 0 1 3 2006 - 2009
30 Phan Thị Mán Tiệp TH Tân Nhuận Dõng 2 Huyện Châu Thành 2 2 0 1 2 -2 0 1 3 2002 - 2005
31 Trần Thị Lan TH Phạm Hữu Lầu TP. Sa Đéc 3 2 0 1 2 -2 0 1 3 2001 - 2004
32 Nguyễn Thị Thu Hương TH Phong Mỹ 3 Huyện Cao Lãnh Âm nhạc 2 0 1 4 -2 0 1 5 2 0 0 3 -2 0 0 6
33 Bùi Văn Hồ TH Láng Biển Huyện Tháp Mười 4 2 0 1 4 -2 0 1 5 2011 -2 0 1 2
34 Nguyễn Thị Liên TH Mỹ Hòa 2 Huyện Tháp Mười 5 2 0 1 4 -2 0 1 5 2 0 0 7 -2 0 1 1



STT HỌ VÀ TÊN ĐON VỊ HUYỆN, THỊ MÔN THI NAM HỌC KHÓA ĐÀO TẠO

1 Nguyễn Thanh Nghị THCS Nguyễn Chí Thanh TP. Cao Lãnh Hóa học 2001 - 2002 1985 - 1986
2 Lưu Minh Châu THCS Nguyễn Thị Lựu TP. Cao Lãnh Địa lý 2001 - 2002 1985 - 1988
3 Huỳnh Kim Thông THCS Nguyễn Chí Thanh TP. Cao Lãnh Lịch Sử 2001 - 2002 1983 - 1986
4 Nguyễn Thị Băng Châu THCS Long Thắng Huyện Lai Vung Âm nhạc 2003 - 2004 1993 - 1996
5 Nguyễn Thị Kim Trang THCS Tân Cõng Sính Huyện Tân Hồng Tiếng Anh 2003 - 2004
6 Bùi Thị Mai Uyên THCS PhUdng Trà Huyện Cao Lãnh Địa lý 2003 - 2004 1 9 9 7 -2 0 0 0
7 Nguyễn Thanh sưdng THCS Trần Thị Nhượng TP. Sa Đéc GDTC 2003 - 2004 1 9 9 0 -1 9 9 3
8 Diidng Thanh Tùng THCS Long Khánh Ã Huyện Hồng Ngự Sinh học 2003 - 2004 1982 - 1984
9 Phạm Thị Ngọc Bích THCS Kim Hàng TP. Cao Lãnh Toán học 2003 - 2004 1988-1991

10 Thái Hồ Tuán Kiệt THCS Lắp Võ Huyện Láp Vò Vật lỷ 2003 - 2004 1 9 9 7 -2 0 0 0
11 Nguyễn Thanh Đạt THCS Nguyên Vãn Đìlng Huyện Cao Lãnh Mỹ Thuật 2003 - 2004 2005 - 2007
12 Lê Hồng Sdn THCS Nguyễn Thị Lựu TP. Cao Lãnh Lịch Sử 2 0 0 5 -2 0 0 6 1981 -1983
13 Nguyễn Thị Mộng Điệp THCS My Hội Huyện Cao Lãnh Toán học 2005 - 2006 1996 - 1999
14 Thái Đúc Thi THCS Phan Bội Châu TP. Cao Lãnh Mỹ Thuật 2005 - 2006 1999-2001
15 Huỳnh Văn Mén THCS Bình Thạnh Trung Huyện Láp Vò Hóa học 2 0 0 5 -2 0 0 6 2002 - 2005
16 Trần Thanh Thúy THCS Kim Hòng TP. Cao Lãnh TiẾng Anh 2005 - 2006 1 9 9 0 -1 9 9 3
17 Lê Huy Vũ THCS Thị trấn  Lắp Vò Huyện Láp Vò Vật lý 2005 - 2006 2000 - 2003
18 Mạc Nhật Tân THCS Phong Hòa Huyện Lai Vung Địa lý 2005 - 2006 1985 - 1988
19 Huỳnh Ngọc Sdn THCS Phường 11 TP. Cao Lãnh Sinh học 2005 - 2006 1 9 9 7 -2 0 0 0
20 Nguyễn Thúy Hằng THCS Thị trắn  Tràm Chim Huyện Tam Nông Toán học 2007 - 2008 2002 - 2005
21 Trần Thành Lập THCS Thong Linh TP. Cao Lãnh Mỹ Thuật 2007 - 2008 1995 - 1998
22 Đô Thị Ngọc Luyên THCS Nguyễn Chí Thanh TP. Cao Lãnh Ngũ văn 2007 - 2008 1 9 9 7 -2 0 0 0
23 Huỳnh Thị Ngọc Bích THCS My Hiệp Huyện Cao Lãnh Sinh học 2007 - 2008 2001 - 2004
24 Ngô Thị Ngọc Thu THCS Thị trắn  Hòng Ngự TX. Hòng Ngự Hóa học 2007 - 2008 2000 - 2003
25 Lê Vinh Hạnh THCS Thị trán Lai Vung Huyện Lai Vung Địa lý 2007 - 2008 1985 - 1988
26 Trằn Thị Thdm THCS Nguyên Chí Thanh TP. Cao Lãnh GDCD 2007 - 2008 1 9 9 7 -2 0 0 0
27 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm THCS Nguyễn Chí Thanh TP. Cao Lãnh Toán học 2 0 0 9 -2 0 1 0 1 9 8 9 -2 0 0 2
28 Nguyên Thị Trúc Ngân THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Âm nhạc 2 0 0 9 -2 0 1 0 2002 - 2005
29 vưdng Nguyễn Thịnh THCS Long Hưng A Huyện Lắp Vò Mỹ Thuật 2 0 0 9 -2 0 1 0 1998-2001
30 Bùi Chế Linh THCS An Thạnh TX. Hồng Ngự Vật lý 2 0 0 9 -2 0 1 0 2003 - 2006
31 Đặng Hữu Tú THCS Phú Ninh Huyện Tam Nõng Hóa học 2 0 0 9 -2 0 1 0 2001 - 2004
32 Trần Thị Ngọc Diễm THCS Trần Thị Nhượng TP. Sa Đéc GDTC 2 0 1 1 -2 0 1 2 2004 - 2008
33 Nguyễn Thị Quí Nhân THCS An Thạnh TX. Hòng Ngự Vật lý 2 0 1 1 -2 0 1 2 2 0 0 3 -2 0 0 6
34 Lê Thị Hoàng THCS Thị trấn  Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh Tiếng Anh 2 0 1 1 -2 0 1 2
35 Đặng Thụy Linh Huyèn THCS Hùng vương TP. Sa Đéc Âm nhạc 2 0 1 1 -2 0 1 2 2001 - 2004
36 Nguyễn Thị Bích Duyên THCS Tân Hội TC. Hòng Ngự GDCD 2 0 1 1 -2 0 1 2 1 9 9 7 -2 0 0 0
37 Phạm Thị Quyên THCS Võ Trữờng Toàn TP. Cao Lãnh Lịch Sử 2 0 1 1 -2 0 1 2 2005 - 2008
38 Lê Hồng Thám THCS Long Hưng A Huyện Láp Vò Toán học 2 0 1 1 -2 0 1 2 2002 - 2005



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BỨNG THÍP

Danh sách cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phổn vàng của tỉnh Đồng Tháp ĩ

KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

s n H Ọ VẰ TẼ N D 0 N V Ị HUYỆN, THỊ MÔN THI NAM HỌC KHÓA ĐÀO TẠO

1 Huỳnh T liị Kim Quí T H P T T P .S aĐ ốc TP. Sa Đéc GDCD 2002 2003 1977 1979
2 Nguyễn Hữu Nữa THPTTP. Cao Lãnh TP. Cao Lảnh Ngữ Văn 2006 2007 1995 1998
3 Nguyễn Thị M inh Châu THPT Nguyễn Quang Diêu TP. Cao Lãnh GDCD 2006 2007 1999 2003
4 NhQThị Hoa THPT TP. Sa Đéc TP. Sa Đéc Toán học 2006 2007 2000 2004
5 Nguyễn Kim Nõng THPT Nguyễn Quang Diêu TP. Cao Lãnh Hóa học 2008 2009 2000 2004
6 Dinh Thị Nhiều THPT Tàn Hòng Huyện Tân Hồng Sinh học 2009 2010 2001 2008
7 Lê Vãn Bé Bảy THPT Tràm Chim Huyện Tam Nông Tiếng Anh 2009 2010 1991 1994
8 Nguyễn Pha Lẽ THPT Láp Vò 2 Huyện Lắp Vò GDTC 2010 2011 1999 2002
9 Phạm Trường Sdn THPT TP Cao Lãnh TP. Cao Lãnh CNTT 2010 2011 1987 1990

10 Ngô Thanh ú t  Minh THPT Lai Vung 1 Huyện Lai Vung GDCD 2010 2011 1999 2003
11 Huỳnh T liị Diễm Lệ THPTTP. Cao Lảnh TP. Cao Lãnh Địa lý 2010 2011 2000 2004
12 Võ Minh Ngà THPT Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Hóa học 2012 2013 2004 2008
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BÄO CAO THƯŨNGNIẼN 2016



TRƯƠNG ĐẠI HOC ĐỔNG THAP

STT HỌ VÀ TÊN
CHÚC DANH 

VÀ HỌC VỊ
CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH ĐÀO TẠO THAM GIA 

CHỦ TRÌ

NĂM CÕNG 
NHẬN (*)

1 Nguyên Vãn Đệ PGS,TS Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2013

2 Lưdng Văn Tùng PGS,TS V ật lý lý thuyế t và v ậ t lý toán Su phạm Vật lý 2013

3 Trằn Quang Thái PGS,TS Triế t học Công tác  xã hội 2010

4 Huỳnh Vĩnh Phúc PGS,TS V ật lý lỷ thuyế t và v ậ t lý toán sư phạm Kỹ thuậ t CN 2012

5 Lê Hưdng Giang TS,GVC Văn học V iệt Nam SU phạm Ngũ văn 2010

6 Phạm Minh Giản TS.GVC Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2012

7 Phạm Hữu Ngãi TS.GVC Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2009

8 Nguyên Dưdng Hoàng TS.GVC LL&PP dạy học BM Toán Su phạm Toán học 2009

9 Lẽ Xuân Trường TS.GVC LL&PP dạy học BM Toán Su phạm Toán học 2011

10 Đó Vãn Hùng TS.GVC LL&PP dạy học BM Toán SU phạm Toán học 2013

11 Nguyễn Văn Bản TS,GVC LL&PPDH BM Văn và TV Giáo dục Tiểu học 2011

12 DUdng Huy cẩn TS.GVC LL&PP dạy học BM Hóa học Giáo dục Tiểu học 2009

13 Lưdng Thanh Tân TS,GVC Triế t học Giáo dục Tiểu học 2009

14 Đó Thị Hồng Hạnh TS,GVC Lý luận vãn học Giáo dục Mầm non 2013

15 Trần Quỗc Trị TS,GVC Hóa lý thuyế t và hóa lý SU phạm Hóa học 2011

16 Đó Minh Hùng TS,GVC Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu Su phạm Tiếng Anh 2008

17 Trần Lê Nam TS Hình học và tôpô SU phạm Toán học 2014

18 Nguyên Văn Dũng TS Toán giải tích sư phạm Toán học 2011

19 Trằn Thanh Vân TS Lý luận ngôn ngữ sư phạm Ngữ văn 2012

20 Nguyên Văn Loan TS Lý luận ngôn ngữ sư phạm Ngữ văn 2012

21 Phạm Đình Văn TS LL&PP dạy học BM Sinh học Giáo dục Tiểu học 2013

22 Cao Thị Sông Hưdng TS LL&PP dạy học BM Vật lý Giáo dục Tiểu học 2014

23 Bùi Thị Minh Nguyệt TS Hoá hữu cd Giáo dục Tiểu học 2015

24 Huỳnh Mộng Tuyèn TS Lí luận và lịch sử giáo dục Quản lý giáo dục 2010

25 Phan Trọng Nam TS Tâm lý học Quản lý giáo dục 2012

26 Nguyễn Văn Đúng TS Kinh tế Kế toán 1994

27 Nguyễn Tuán Khanh TS Giáo dục Khoa học và Cõng nghệ Khoa học máy tính 2013

28 Nguyễn Văn Hưng TS Hoá vô cd Khoa học môi trường 2012

C) Nãm cõng nhận chùc đanh, học vị cao nhắt



BẤOCAũ THƯỜNG NIẼN 2016 I  53

STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH 

VÀ HỌC VỊ
CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH ĐÀO TẠO THAM GIA 

CHỦ TRl

NAM CÕNG 
NHẬN (*)

29 Đỗ Thị Hà Thơ TS Hán Nôm Ngôn ngữ Trung Quốc 2014

30 Trần Thị cẩm Tú TS Chọn giống và nhân gióng Nuôi tròng  thủy sản 2014

31 Hồ Sỷ Thắng TS Hóa lý thuyế t và hóa lý Quản lý đá t đai 2011

32 Đặng Kim Tại TS Hóa phân tích sư phạm Hóa học 2013

33 Trần Văn Tân TS Hóa lý thuyế t và hóa lý sư phạm Hóa học 2013

34 Bùi Vân Tháng TS Hoá vô cd SU phạm Hóa học 2012

35 Hoàng Thị Nghiệp TS Động vậ t học Su phạm Kỷ thuậ t NN 2012

36 Nguyên Trọng Minh TS LS V iệ t Nam cận đại và hiện dại SU phạm Lịch sử 2010

37 Đó Thị Như Uyên TS Động vậ t học Su phạm Sinh học 2014

38 Võ Công Chưdng TS Khoa học máy tính SU phạm Tin học 2014

39 Nguyên Thành Phưdng TS Lịch sử V iệ t Nam Việt Nam học 2006

40 Hồ Mỹ Huyền TS Ngôn ngũ học so sánh - đói chiếu Tiếng Anh 2008

41 Huỳnh Thị Nhĩ TS Ngôn ngũ Anh Ngôn ngũ Anh 2011

42 Phạm Xuân Vũ TS LL&PPDH Lịch sử Su phạm Lịch sử 2015

43 Nguyễn Giác Trí TS Kinh tế  học (QL Kinh té ) Quản tr ị kinh doanh 2015

44 LẼ Thị Minh Đạo TS Huắn luyện thể  thao Giáo dục Thể chắt 2015

45 Phan Ngọc Thạch TS Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2015

46 Phùng Thái Dưdng TS Địa chắt công trình, dông giá và thổ  chắ t học SU phạm Địa lý 2015

47 Nguyễn Thuận Quý TS Dân tộc  học SU phạm Lịch sử 2015

48 Hà Thị Thanh Nga TS Văn học V iệ t Nam SU phạm Ngũ văn 2015

49 Nguyễn Hoàng Anh TS LL&PPDH BM V ậ t lý Giáo dục Tiểu học 2015

50 Hà Thanh Tùng TS Quang học SU phạm Vật lý 2015

51 LẼ Trung Hiéu TS Toán giải tích SP Toán học 2015

52 Dương Thị Ngọc Minh TS Lịch sử thế giới cổ dại và trung  dại Su phạm Lịch sử 2015

53 Nguyễn Thị Song Thương TS Văn hóa học Quản lý văn hóa 2015

54 Nguyên Thị Lan Hưdng TS Hóa vô cd sư phạm Hóa học 2015

55 Lê Văn Tùng TS Triế t học V iệt Nam học 2015

56 Huỳnh Kim Tường Vi TS LL&PPDH BM Văn — Tiéng V iệt sư phạm Ngữ văn 2015

57 Hà Danh Đức TS Quản lý môi trường Khoa học môi trường 2016

58 Võ Văn Lạc TS Nghệ thuậ t tạo hình, NT trang  tr í  và kiến trúc Sư phạm Mỹ thuậ t 2016

59 Nguyễn Phước Thiện TS Quản t r ị  kinh doanh Quản tr ị kinh doanh 2014

( ’)  Nãm cõng nhận chúc danh, học vị cao nhắt
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54 1  TRU0NG ĐẠI HỌC ĐỔNG THẤP

STT HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH 

VÀ HỌC VỊ
CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH ĐÀO TẠO THAM GIA 

CHÙ TRÌ

NAM CÔNG 
NHẬN (*)

60 Trần Hoài Lam TS Hóa hữu cơ sư phạm Hóa học 2016

61 Lê Đình Trọng TS Lịch sử Giáo dục Mầm non 2016

62 Quách Khả Quang TS Lý sinh sư phạm Vật lý 2016

63 Trằn Đức Hùng TS Lý luận ngôn ngũ Giáo dục Tiểu học 2016

64 Nguyên Ngọc Hiên TS Toán giải tích sư phạm Toán học 2016

65 Phạm Vãn Khanh TS Khoa học giáo dục Quản lý giáo dục 2012

66 Đào Hoàng Nam TS Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2010

67 Nguyễn Thị Quỗc Minh TS LL&PPDH BM Vãn và Tiếng V iệt Giáo dục Mầm non 2016

68 Lê Duy cường TS LL&PPDH Tiểu học Giáo dục Tiểu học 2016

69 Lẽ Thị Tuyết Trinh TS LL&PPDH BM Toán Giáo dục Tiểu học 2016

70 Nguyễn Trọng Hiếu TS Vân học V iệt Nam Giáo dục Tiểu học 2016

71 Nguyễn Kim Búp TS Sinh lý học thực vật Giáo dục Tiểu học 2016

72 LẼ Thị Thanh TS Động v ậ t học Khoa học môi trường 2016

73 Nguyễn Thị Chính TS Vãn học V iệ t Nam Su phạm Ngũ văn 2016

74 Lê Thị Thu Trang TS Văn học V iệ t Nam SU phạm Ngũ văn 2016

75 Trịnh Phi Hoành TS Địa lý Tài nguyên và môi trường Su phạm Địa lý 2016

76 Lê Hoàng Mai TS Đại sỗ & lý thuyế t sỗ SU phạm Toán học 2016

77 Lê Minh cường TS LL&PPDH BM Toán SU phạm Toán học 2016

78 Phạm Quóc Nguyên TS Môi trường đắt và nước Khoa học mõi trường 2016

79 Trưdng Thị Mỷ Dung ThS,GVC Lịch sử ĐCSVN Giáo dục Tiểu học 1998

80 Phan Đúc Tồn ThS,GVC Lý thuyết sổ Giáo dục Tiểu học 2008

81 Tõ Kim Thi ThS,GVC Hoá hữu cd Giáo dục Tiểu học 2005

82 Nguyên Thị Bộ ThS.GVC LL&PPDH BM Văn và Tiếng V iệt Giáo dục Tiểu học 2001

83 Lẽ Thanh Bình ThS,GVC Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2007

84 Võ Thanh Tùng ThS.GVC Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2006

85 LẼ Kim Oanh ThS.GVC Lịch sử ĐCSVN Giáo dục Chính tr ị 1998

86 Đinh Thị Minh Hiếu ThS.GVC Tâm lý giáo dục Giáo dục Mầm non 2005

87 Nguyễn Văn Son ThS,GVC Quản lý giáo dục Giáo dục Mầm non 2006

88 Trằn Vãn Phúc ThS.GVC Quản lý giáo dục - Giáo dục đặc b iệt Giáo dục Mầm non 2008

89 Hồ Thị Thu Hà ThS,GVC Văn học & ngôn ngũ Giáo dục Mầm non 2002

( ')  Nãm cõng nhận chùc đanh, học vị cao nhắt
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S T Ĩ HỌVÀTẼN
CHỨC DANH 

VÀ HỌC VỊ
CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH ĐÀO TẠO THAM GIA 

CHÙ TRÌ

NAM CÔNG 
NHẬN (*)

90 Vũ Thị Phưdng ThS,GVC Tâm lý học Quần lý đ ắ t đai 1999

91 Hồ Ngọc Pha TìiS.GVC Toán học Khoa học máy tính 2003

92 Nguyễn Hữu Duyệt ThS,GVC Khoa học máy tính Khoa học máy tính 2006

93 Lẽ T liị Thanh Xuân ThS,GVC Hoá hữu cd Khoa học mỗi bưdng 2003

94 Nguyễn Vãn Hậu Th$,GVC Quản lý giáo dục Khoa học thư viện ■ Thõng tin 2009

95 Bùi Thị Kim Hằng ThS,GVC Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng Hán ngữ Ngôn ngữ Trung Quỗc 2006

96 Nguyễn Vân Tám ĨHS.GVC Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng Hán ngữ Ngôn ngữ Trung Quốc 2008

97 Nguyễn T1ij Ngọc Hà ThS,GVC Giáo dục học Giáo dục Mằm non 2006

98 Lẽ Chánh Trực ThS,GVC Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 2009

99 Huỳnh Thị Hòng Vinh ThS,GVC Toán giải tích Quản lý đ ấ t đai 2002

100 Vũ Trọng Tài ThS,GVC Cd khí ỗ tô sư  phạm Kỹ th u ậ t CN 2002

101 Lê Hữu Bình TìiS.GVC Sinh lý  thực vậ t Sư phạm Sinh học 2004

C) Hẳm cõng nhận ehức đanh, học vị cao nhất



TRƯƠNG ĐẠI HOC ĐỔNG THAP

I Danh sách viên chức đang học Nghiên cứu sinh J ĩ

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC ca SỞ ĐÀO TẠO

1 Hà Thái Thủy Lam Toán cd sở Trường ĐH KH&CN Nam Kinh, Trung Quỗc

2 Trần Hoàng Anh Ngôn ngũ học Trường ĐH Vinh

3 Nguyên Quỗc Dũng Ngõn ngũ học Trường ĐH Cologne, Cộng hòa Liên bang Đi

4 Nguyễn Thị Kiều LL&PPDH bộ môn Toán Trường ĐH sư phạm Hà Nội

5 Nguyễn Thị Trúc Minh LL&PPDH bộ môn Toán Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

6 Phạm Thị Kim Châu LL&PPDH bộ môn Toán Trường ĐH Vinh

7 Lê Thị Mai An LL&PPDH Tiểu học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

8 Lê Thị Kim Anh Giáo dục mầm non Trường ĐH sư phạm Hà Nội

9 Lê Thị Thanh Sang Lý luận và Lịch sú giáo dục Viện Khoa học Giáo dục V iệt Nam

10 Nguyên Hùng Dũng Giáo dục thể  chắt Viện Khoa học TDTT V iệ t Nam

11 Trưdng Cõng Vĩnh Khanh Lịch sử thế giãi Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

12 Nguyên Cõng Lập Hồ Chí Minh học Học viện Chính tr ị Quâc gia Hồ Chí Minh

13 Đó Duy Tú Chủ nghĩa duy vậ t biện chứng và chủ nghĩa duy vậ t lịch sử Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

14 Lê Thanh Dũng Lịch sử Đảng Cộng sản V iệ t Nam Học viện Chính tr ị Quốc gia Hồ Chí Minh

15 Phạm V iệt Thanh Huấn luyện thể  thao Trường ĐHTDTTTP. Hò Chí Minh

16 Trằn Anh Hào Giảng dạy - huắn luyện thể  thao Trường ĐH TDTT Thượng Hải, Trung Quốc

17 Đó Vinh Khiét Huấn luyện thể  thao Học viện Thể thao Vũ Hán, Trung Quốc

18 Nguyền Hoàng Trung Kinh tế  nông nghiệp Trường ĐH cần Thd

19 Lê Văn Tuắn Kinh tế  đầu tư Trường ĐH Kinh tế  quốc dãn

20 Ngô Nguyễn Hoàng Pha M arketing Trường ĐH Middlesex, vuơng quốc Anh

21 Nguyễn Anh Tú Tài chính - Ngân hàng Học viện Hậu cần

22 Tôn Sdn Khoa học về trá i đát Trường ĐH Vật lý kỷ thuậ t Moscow, Liên Bi

23 Đinh Ngọc Thắng Tâm lý học đại cưdng, Tâm lý học nhân cách, Lịch sử Tâm lý Trường ĐH Tổng hdp Astrakhan, Liên Bang

24 Nguyễn Thị Ngọc Hà Lý luận và Lịch sử giáo dục Trường ĐH sư phạm - Đại học Thái Nguyên

25 Trằn Đức Tường Công nghệ sinh học Trường ĐH cần Thơ

26 Lê Uyển Thanh Công nghệ sinh học Trường ĐH cần Thd

27 Nguyễn Thị Oanh Côn Trùng học Học viện Khoa học công nghệ

28 Lư Ngọc Trâm Anh Sinh thá i học Viện Sinh học nhiệt đổi

29 Nguyên Thị Thủy Nuôi tròng  thủy sản Trường ĐH Nha Trang

30 LẼ Thị Thanh Xuân Hóa hữu cơ Viện KH Vật liệu ứng dụng



BẤOCAũ THƯỜNG NIẼN 2016

STT HỌ VÀ TÊN

31 Lý Huy Hoàng

32 Nguyễn Hàng Nhung

33 LẼ Thị Ngọc Tú

34 Nguyễn Quác Thái

35 Lê Trung Kiên

36 Phạm Tuắn Vinh

37 Nguyễn Đức Thõng

38 Trần Vãn Thành

39 Lê Minh Quang

40 Lê Thanh Nguyệt Anh

41 Lê Hồng Phưdng Thảo

42 Hoàng Thị V iệ t Hà

43 Trần Thị Nhung

44 Nguyễn Ngọc Phú

45 Nguyễn Thanh Tâm

46 Nguyễn Phan Phưdng Uyên

47 Trần Hoài Ngọc Nhân

48 Nguyễn Huỳnh Thanh Hà

49 Đặng Quốc Bảo

50 Nguyễn Vãn Lót

51 Nguyễn Trọng Nhân

52 Lưdng Thái Ngọc

53 Nguyễn Vãn Hưng

54 Võ Xuân Mai

55 Trần Thụy Hoàng YẾn

56 Nguyễn Thị Hồng Nho

57 Hà Huỳnh Hồng Vũ

58 Nguyễn Hữu Long

59 Nguyên Hồ

60 Nguyên Thị Hải Lý

CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC

LL&PPDH bộ môn Hóa học

LL&PPDH bộ môn Vật lý

Quang học

Vật lý kỹ thuậ t

Kỹ th u ậ t cd khí

Vật lý lý thuyế t và vậ t lý Toán

Kỹ thuậ t cd khí

Văn hóa dân gian

Lý luận và lịch sử Mỹ thuậ t

LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh

Ngôn ngũ học ứng dụng

Địa lý học

Lịch sử thế giới cận - hiện dại 

Vãn học V iệ t Nam 

Giáo dục vì sự phát triển bên vũng 

Lý luận văn học

Lôgic toán học, đại số và lý thuyế t SQ

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Hê thống thông tin  và truyền thông

Khoa học máy tính

Toán giải tích

LL&PPDH bộ môn Toán

LL&PPDH bộ môn Toán

Nuôi trồng  Thủy sản

Bệnh lý học và chữa bệnh vậ t nuôi

Khoa học dắt

Địa lý tự nhiên, bien dổi khí hậu 

Môi trường dắt và nưđc

Cờ SỞ ĐÀO TẠO

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Trường ĐH sư phạm - ĐH HuẾ

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP. Hò Chí Minh

Trường ĐH Bách khoa TP. Hò Chí Minh

Viện Cd khí NN&CN sau thu hoạch

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Trường ĐH sư phạm Kỹ thuậ t TP. Hồ Chí Minh

Viện Văn hóa Nghệ thuậ t Quổc gia V iệ t Nam

Trường ĐH Mỹ thuậ t Tp. Hò Chí Minh

Trường ĐH Ngoại ngũ - ĐH Huế

Trường ĐH V ictoria - W ellington, Niu Di-Lân

Trường ĐH Hàn Quỗc, Hàn Quốc

Trường ĐH KHXH&NV TP. Hò Chí Minh

Trường ĐH Vinh

Trường ĐH Cologne, Cộng hòa Liên Bang Đúc

Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

Trường ĐH Tổng hợp Liên bang Kazan, Liên Bang Nga

Trường ĐH La Trobe, Australia

Trường ĐH La Rochelle, Cộng hòa Pháp

Trường ĐH Công nghệ Queensland, Australia

Viện KH máy tính - ĐH Vũ Hán, Trung Quốc

Trũờng ĐH Khoa học - ĐH Huế

Trường ĐH Vinh

Trường ĐH Sũ phạm Hà Nội

Trường ĐH Sũ phạm Hà Nội

Trường ĐH cằn Thd

Trường ĐH cần Thd

Trường ĐH cằn Thd

Trường ĐH Munster, Cộng hòa Liên Bang Đức 

Trường ĐH cần Thd
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SB 1  TRUÔNG ĐẠI HỌC BỨNG THÍP

Danh sách viên chức đang học Nghiên cứu sinh ĩ

SIT HỌVÀTẼN CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC CO SỞ ĐÀO TẠO

61 Lê Diễm Kiều Môi ừưdng đ ắ t và nước Trường ĐH cần Thd

62 Nguyễn Thị Phương Khoa học đắ t TrUâng DH cằn H id

63 Nguyễn Vãn LUỢm Vẫn hóa học Học viện KHXH V iệ t Nam

64 Nguyễn Vãn Nghiêm Vẫn học V iệ t Nam Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

65 Vã Phan Thu Ngân Giáo dục Trưỡng ĐH Edith Cowan, Australia

66 Nguyễn Quổc Vũ Lý luận và phưdng pháp dạy học Trường DH Bách khoa Hà Nội

67 Tnídng Tắn Đạt Quản lý giáo dục Học viện quản Ịý giáo dục

68 Huỳnh Tliị Ngọc Thanh Nuôi ừỗng Thủy sản Trưdng DH cần TÌIỜ

69 Nguyễn Ngọc Bích Hóa vô cđ Viện Khoa hQC vậ t liệu - ứng dụng
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Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học các cap của cán bộ, giáng viên

STT CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TÊN ĐÈ TÀI
CẤP NAM THÙI GIAN 

QUẢN LÝ THỤC HIỆN THựC HIỆN

1 Nguyễn Văn Đệ Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên Nhà nước 2014 1 2 /2 0 1 4 -1 2 /2 0 1 6
vùng đồng bằng sông Cửu Long - VI2.3-2013.15

2 Huỳnh Vĩnh Phúc Hấp thụ phi tuyền hai photon trong các hệ hai chiều: Hố lượng tử, Nhànuâc 2016 0 1 /2 0 1 6 - 12/2017
graphene nanoribbons và cáu trú c  tựa graphene (MoS2, phosphorene)
- 103.01-2015.93

3 Trần Văn Tân Nghiên cúu cấu trú c  hình học và electron của c luster s ilic  và germani Nhà nước 2016 12 /2016 -1 2 /2 0 1 8
pha tạp các kim loại chuyển tiếp  bằng hóa học lượng tử
- 104.062016.16

4 Hà Thanh Tùng Nâng cao hiệu suất của pin m ặt trời chấm lượng tử trẽn  cđ sở diện cực Nhà nước 2016 12 /2016 -1 2 /2 0 1 9
anode quang có cáu trú c  Ti02/CdS/Cdl-xMnxSe/ZnS - 103.03-2016.94

5 Đó Thị Hồng Hạnh Đặc trưng thể  loại truyền thuyé t dân gian người V iệ t vùng Đồng bẳng Bộ 2013 01 /2014  -1 2 /2 0 1 6
sông Cửu Long - B2014.20.03

6 DưdngHuyCẩn Giáo dục đạo đức nghè nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Bộ 2013 0 1 /2 0 1 4 -1 2 /2 0 1 6
khu vực Đồng bằng sông cửu Long - B2014.20.02

7 Ngô Văn Bé Du lịch sinh thá i vùng Đồng Tháp Mười -  Thực trạng  và giải pháp Bộ 2013 0 1 /2 0 1 4 -1 2 /2 0 1 6
phát triển bền vũng giai đoạn 2015 - 2020 - B2014.20.01

8 Nguyễn Vãn Hưng Nghiên cúu chế tạo và ứng dụng các vậ t liệu nano N-TĨ02, W-Ti02 và N, Bộ 2015 01 /2015  -1 2 /2 0 1 6
W-Ti02 trên nền Bentonit để xử lí nước thả i chế biến thủy sản tạ i địa bàn 
tinh  Đồng Tháp - B2015.20.01

9 Phạm Quốc Nguyên Nghiên cúu xây dựng mô hình công nghệ xử lý nưđc thả i ao nuôi cá Tra Bộ 2015 01 /2015  -1 2 /2 0 1 6
(Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cỏ 
Mồm Mđ (Hymenachne acutiglum a) và Lục Bình (Eichhonia crassipes)
-B 2 0 1 5.20.02
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Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học các cap của cán bộ, giáng viên

STT CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TÊN ĐÈ TÀI
CÁP NAM 

QUẢN LÝ THỤC HIỆN

THÙI GIAN 
THỤC HIỆN

10 Nguyễn Thị Oanh Nghiên cứu dặc điểm sinh học và hiệu quả kiểm soát m ột sổ sâu m ọt Bộ 
bộ Cánh cứng (Coleoptera) gây hại ngũ cóc trong kho ở dòng bằng 
sông Cửu Long của ong Anisopteromalus calandrae) - B2016.SPD.01

2016 0 1 /2 0 1 6 - 12/2017

11 Đó Vãn Hùng Phát triển nãng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu  học vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay
- B2016.SPD.02

Bộ 2016 01 /2016  - 12/2017

12 Trần Vãn Tân Nghiên cứu cáu trú c  hình học và cắu trú c  electron của các c luste r Bộ 
chúa kim loại chuyển tiếp  bằng hóa lượng tử ■ B2016.SPD.03

2016 0 1 /2 0 1 6 - 12/2017

13 Phạm Minh Giản Phát triển  đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng Bộ 2016 0 1 /2 0 1 6 - 12/2017
sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng - B2016.SPD.04

14 Nguyễn Vãn Đệ Khảo sát, dánh giá thực trạng  đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 Tỉnh 2016 01 /2016  - 12/2017
và đề xuấ t giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh  Kiên Giang 
-T2016.01

Dự ÁN KÊT NÔI TRUNG, ÂM DÓNG BẢNG MÊKÔNG - 1UÕN6 DẠI HỌC m  M P
p  CHƯƠNG TRÌNH %

HỘI THAC ¿LUAN 1UGHÉ
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*  9  HỘI THAO & VÀN NGHẸ 
’•S Dự ÁN KÉT NỐI - ĐẠI HỌC ĐÓNG THRP 2016
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STT TÊN TÁC GIẢ, TÊN BÀI BÁO, TÊN VÀ số TẠP CHÍ, TRANG VÀ NĂM ĐĂNG BÀI CHỈ số ISSN CHỈ số ISI

1 Tran Van An, Nguyen Van Dung, Answers to  Kirk-Shahzad’s questions on strong b-metric 1027-5487 SCI
spaces, Taiwanese Journal o f Mathematics, Volume 20, No. 5 ,2 0 1 6

2
Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu, Linear and 
nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well, Optik - International 
Journal fo r L ight and Electron Optics, Volume 127, Issue 2 2 ,2016

00304026 SCI

3
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Dinh Hien, Le Dinh, Tran Cong Phong, Confined optical-phonon- 
assisted cyclotron resonance in quantum w ells via two-photon process, Superlattices and 
M icrostructures, Volume 94,2016

0749-6036 SCI

4
Luong Van Tung, Huynh Vinh Phuc, Nonlinear optical absorption via two-photon process in 
asymmetrical semi-parabolic quantum wells, Superlattices and M icrostructures, Volume 89, 
January 2016

0749-6036 SCI

5 Nguyen Van Dung, Answers to  questions on Ciric type theorems, Fractals, Volume 2016 0218-348X SCI

6
Quoc Tri Tran, Van Tan Tran, Quantum chemical study o f the geom etrical and electronic 
s tructu res o f ScSi3-/0 c lusters and assignment o f the anion photoelectron spectra, Journal 
of Chemical physics, Volume 144, Issue 21,2016

0021-9606 SCI

7

Thai Nguyen Quoc, Tseng NH, Vu MT, Nguyen TT, Linh HQ, Hu CK, Chen YR, Li MS, Discovery o f 
DNA dyes Hoechst 34580 and 33342 as good candidates fo r inhibiting amyloid beta 
form ation: in s ilico and in v itro  study, Journal o f Computer-Aided Molecular Design, Volume 
30, Issue 8 ,2016

0920-654X SCI

8
Van Tan Tran, Quoc Tri Tran, Geometrical and Electronic S tructures o f M n S 3 -/0  Clusters 
from  Computational Chemistry and Photoelectron Spectroscopy, Journal o f Physical 
Chemistry A, Volume 120, No 20,2016

1520-5215 SCI

9
Van Tan Tran, Quoc Tri Tran, Quantum chemical Study o f the Low-Lying Electronic S tates o f 
VSI3-/0 Clusters and Interpretation o f the Anion Photoelectron Spectrum, Journal o f Physical 
Chemistry A, Volume 120, No 29,2016

1089-5639 SCI

10 Thach Ngoc Phan, Mandy Lupton, James J. W atters, Understandings o f higher education 
curriculum in Vietnam, Higher Education Research & Development, Volume 35, Issue 6 ,2016

07294360 SSCI

Bich T. N. Phan, Hanh T. Nguyen, Huong Q. Đao, Lam V. Pham, Trang T. T. Quan, Duong B.
11 Nguyen, Huong T. L. Nguyen, Thuan T. Vu, Synthesis and characterization o f nano- 2190-5509 SCIE

hydroxyapatite in m altodextrin m atrix, Applied Nanoscience, Volume 11,2016



TRƯƠNG ĐẠI HQC ĐỔNG THAP

Danh sách các công trình tiêu biểu công bổ trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI

STT TÊN TÁC GIẢ, TÊN BÀI BÁO, TÊN VÀ số TẠP CHÍ, TRANG VÀ NÀM ĐANG BÀI CHỈ số ISSN CHỈ số ISI

12
Doan Quoc Khoa, Cao Long Van, Chu Van Lanh, Huynh Vinh Phuc, Electromagnetically 
induced transparency fo r A - l ik e  system s w ith  degenerate autoionizing levels and a 
broadband coupling laser, Volume 46, No. 1,2016

0078-5466 SCIE

13
Hoai-Lam Tran, Maw-Suey Kuo, Wein-Duo Yang, Yu-Chang Huang, Hydrogen sulfide adsorption 
by therm ally treated cobalt (II)- exchanged NaX zeolite, Adsorption Sciences and 
Technology, Volume 34, No. 4-5,2016

0263-6174 SCIE

14
Hoai-Lam Tran, Maw-Suey Kuo, Wein-Duo Yang, Yu-Chang Huang, Study on modification of 
zeolite NaX: the cobalt (II) exchange k inetics and surface property changes under therm al 
trea tm ent, Journal o f Chemistry, Volume 2016

2090-9063 SCIE

15

Le Anh Vu, Ha Van Hieu, Nguyen Anh Tuan, Cao Tran Tu Hai, Nguyen Thi Mong Tuyen, 
Classification o f real solvable Lie Algebras whose sim ply connected Lie groups have only 
zero or maximal dimensional coadjoint orbits, Revista de la Unión M atemática Argentina, 
Volume 57, No. 2 ,2016

0041-6932 SCIE

16
Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam 
Nam, Functionalization o f fu llerene via the Bingel reaction w ith  cx-chlorocarbanions: an 

ONIOM approach, Journal o f Molecular Modeling, Volume 22, Issue 5 ,2016

0948-5023 SCIE

17
Nguyen Van Dung, Vo Thi Le Hang, Best proxim ity point theorem s fo r cyclic quaskon trac tion  
maps in uniform ly convex Banach space, Bulletin o f the Australian M athematical Society, 
Volume 2016

0004-9727 SCIE

18
Nguyen Van Dung, Vo Thi Le Hang, Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and 
applications to  integral equations, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y  Naturales - Serie A: M atematicas, Volume 2016

1579-1505 SCIE

Nguyen Van Dung, Stojan Radenovic, Remarks on theorems fo r cyclic quasi-contractions in 
uniformly convex Banach spaces, Kragujevac Journal o f Mathematics, Volume 40, No. 2, 1450-9628
2016
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PGSJS. Trân Quang Thái 
CN. Nguyễn Minh Dục 
ThS. Cao Dao Thép 
ThS. Nguyễn Anh Thư 
TS. Nguyễn Dương Hoàng 
ThS. Phan Đức Tồn 
ThS. Nguyễn Hoàng Minh Trí 
ThS. Châu Hoàng Trọng 
CN. Huỳnh Thiện Tân 
CN. Danh Trung 
ThS. Đặng Thị Thu Liễu 
Tư liệu ảnh 
CN. Huỳnh Thiện Tân 
Trình bày và thiết kế 
ThS. Châu Hoàng Trọng

In 500 cuốn, khổ 21x29.7cm theo GPXB số 02/GP-STTTT do sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đổng Tháp cđp  ngày 04/ 01 /2017 
Chế bân và in tại Công ty c ổ  phân In Nguyễn Văn Thảnh. Số 48, Nguyễn Huệ, phường 2, TPVL. ĐT: 0703.823337

In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 /2017





TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐồNG THÁP

783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6 
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 
E m a i l :  d h d t @ d t h u . e d u . V n

WWW.DTHU.EDU.VN

SÁCH KHŨNG BÂN

http://WWW.DTHU.EDU.VN

